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Tóm tắt – Bài báo thực hiện đánh giá hiệu
quả thiết kế kết cấu sàn bê tông cốt thép của
các công trình xây dựng dân dụng khu vực
huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sử dụng hồ sơ
thiết kế của sáu công trình thực tế, chúng tôi
thiết kế lại sàn theo TCVN 5574 – 2018. So
sánh kết quả nghiên cứu với thiết kế trong
thực tế, cho thấy hầu hết thiết kế trong thực
tế đều chọn lớn hơn hoặc bằng so với thiết
kế của chúng tôi: bề dày sàn lớn hơn từ 0%
÷ 20%, hàm lượng cốt thép lớn hơn từ 0%
÷ 63,3%, khối lượng sàn lớn hơn từ 0% ÷
20%. Ở đây, chúng tôi khuyến nghị kĩ sư phải
chọn phương án thiết kế tối ưu nhất cho sàn
để giảm được tĩnh tải, hàm lượng cốt thép
hợp lí mà vẫn đảm bảo khả năng chịu lực và
đem lại hiệu quả cao cho thiết kế tổng thể
công trình.

Từ khóa: bề dày sàn, hàm lượng cốt
thép, khối lượng sàn, tỉnh Trà Vinh.

Abstract – This study was conducted to
determine the effectiveness of the design of
reinforced concrete slabs of several civil en-
gineering projects in Tra Cu district – Tra
Vinh province. Utilizing the design docu-
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ments of 6 projects, these slabs were re-
designed based on TCVN 5574 – 2018. The
design results were compared with those pro-
vided in the design documents. The results
show that most of the design in the provided
documents was either greater than or equal
to the end design studied: the slab thickness
is from 0% - 20%, the steel percentage of the
slabs are from 0% - 63,3%, and the concrete
quantity is from 0% - 20%. In conclusion, it
is recommended for engineers to select an
optimal slab design technique in order to
reduce dead loads, to provide a reasonable
steel percentage and still being capable of
carrying loads, which will result in an effec-
tive design for the project.

Keywords: concrete quantity, slab thick-
ness, steel percentage, Tra Vinh province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng
là yếu tố bắt buộc cho sự phát triển kinh tế,
xã hội của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Giải
pháp kết cấu sàn bê tông cốt thép (BTCT)
được ưu tiên sử dụng cho loại công trình này
vì nó mang lại hiệu quả cao, chi phí hợp lí,
dễ thi công, dễ dàng tìm vật liệu.

Hiện nay, do huyện Trà Cú đang phát triển
với tốc độ tương đối nhanh nên nhu cầu xây
dựng các công trình dân dụng rất lớn. Nhiều
công trình đã và đang được xây dựng như
trường học, trụ sở cơ quan hành chính, chùa,
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văn phòng làm việc của doanh nghiệp, nhà ở
tư nhân. . . mang tính đa dạng cao. Tuy nhiên,
các công trình dân dụng ở huyện Trà Cú đều
thuộc loại thấp tầng, có kiến trúc giản đơn,
kết cấu sàn hầu hết là sàn BTCT.

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể, các bộ phận
kết cấu cùng loại (sàn, dầm. . . ) trong một số
công trình cùng công năng, tính chất tải trọng
nêu trên đã được thiết kế với những giá trị
khác nhau. Mục tiêu của bài báo là đánh giá
hiệu quả của việc thiết kế, phân tích khả năng
chịu lực của kết cấu sàn BTCT. Trong đó,
chúng tôi phân tích các bản vẽ thiết kế sàn
BTCT trong hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công
của sáu công trình dân dụng được xây dựng
trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2017
trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Sử dụng hồ sơ thiết kế của sáu công trình
trên, chúng tôi thiết kế lại sàn theo TCVN
5574 – 2018. Những yếu tố được phân tích
trong thiết kế của chúng tôi gồm: cách chọn
bề dày sàn, hàm lượng cốt thép trong sàn,
khối lượng sàn theo lí thuyết tính toán của
TCVN 5574 – 2018. Sau đó, chúng tôi so
sánh kết quả thiết kế với các hồ sơ thiết kế
sàn của các công trình thực tế. Trên cơ sở
đó, chúng tôi đánh giá hiệu quả của công tác
thiết kế sàn BTCT trên địa bàn huyện Trà Cú,
tỉnh Trà Vinh; đồng thời, chúng tôi kiến nghị
trong thiết kế công trình dân dụng, kĩ sư cần
thiết kế sàn hợp lí về bề dày, hàm lượng cốt
thép với khả năng chịu lực vừa đủ. Điều này
sẽ giúp giảm chi phí và tĩnh tải trong thiết
kế các cấu kiện có liên quan. Thêm vào đó,
khi thiết kế sàn, kĩ sư cần xét đến độ tin cậy
của các số liệu có liên quan.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Theo tác giả Ngô Thế Phong [1] và Võ
Bá Tầm [2], sàn BTCT được sử dụng rộng
rãi trong xây dựng với nhiều dạng khác nhau
như sàn nhà dân dụng, công nghiệp, các dạng
mái bằng, mái nghiêng, bản cầu thang, các
dạng móng, đáy bể, thành bể, tường chắn,
móng bè. Cấu kiện cơ bản của sàn phẳng là
bản sàn và dầm. Gối đỡ sàn có thể là tường
hoặc cột. Hiện nay, kết cấu sàn của các công
trình dân dụng trên địa bàn huyện Trà Cú,

tỉnh Trà Vinh sử dụng hệ sàn sườn BTCT
toàn khối.

Trong việc thiết kế công trình, Ngô Thế
Phong [1] chỉ ra rằng hệ sàn có ảnh hưởng
rất lớn tới sự làm việc không gian của kết cấu.
Theo Võ Bá Tầm [2], kết cấu sàn trực tiếp
nhận tải trọng thẳng đứng để truyền xuống
tường và cột, sau đó là xuống móng; sàn là
vách cứng nằm ngang tiếp nhận tải trọng
ngang (gió, động đất. . . ) rồi truyền xuống
móng. Việc lựa chọn phương án kết cấu sàn
hợp lí rất quan trọng, kĩ sư cần phân tích
đúng và phù hợp với công trình thực tế để
đưa ra phương án sàn tốt nhất cho công trình.

Theo Viện Khoa học Công nghệ của Bộ
Xây dựng [3], bề dày lớp bê tông bảo vệ sàn
từ 10 mm đến 20 mm nhằm đảm bảo sự làm
việc đồng thời của cốt thép và bê tông trong
mọi giai đoạn, cũng như bảo vệ cốt thép khỏi
tác động của không khí, nhiệt độ và các tác
động tương tự.

Sàn sườn BTCT toàn khối có ưu điểm là
tính toán đơn giản. Nó được sử dụng phổ biến
ở nước ta với công nghệ thi công đa dạng và
không quá phức tạp. Tuy nhiên, nhược điểm
của nó là chiều cao dầm và độ võng của bản
sàn rất lớn, khi vượt khẩu độ lớn. Vì vậy,
chiều cao tầng của công trình lớn sẽ gây bất
lợi cho kết cấu khi chịu tải trọng ngang và
không tiết kiệm chi phí vật liệu, không tiết
kiệm không gian sử dụng.

Ngô Thế Phong [1] và Võ Bá Tầm [2] cho
rằng đặc điểm chủ yếu của kết cấu sàn là nó ở
vị trí nằm ngang. Chúng tôi nhận thấy, hệ kết
cấu sàn sườn toàn khối không ứng lực trước
của các công trình xây dựng dân dụng, sàn
tựa lên các kết cấu đỡ (gối tựa) theo phương
đứng là tường, cột, khung. Dưới tác dụng của
tải trọng đứng, bản sàn chỉ làm việc chịu uốn.

Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá hiệu
quả thiết kế sàn BTCT của các công trình
xây dựng dân dụng trên địa bàn huyện Trà
Cú, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, người kĩ sư có thể
sử dụng kết quả nghiên cứu này để chọn ra
phương án thiết kế sàn tối ưu nhất.
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III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian
từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2018 tại Ban
Quản lí Dự án Đầu tư các Công trình Xây
dựng Cơ bản huyện Trà Cú, Phòng Kinh tế
và Hạ tầng huyện Trà Cú.

Đối tượng của nghiên cứu này là các hồ sơ
thiết kế kĩ thuật thi công của sáu công trình
xây dựng - các công trình này chúng tôi đã
kết hợp đi khảo sát thực tế.

Chúng tôi khảo sát các công trình xây dựng
dân dụng trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh
Trà Vinh cao từ bốn tầng trở xuống, chủ yếu
dùng hệ kết cấu chịu lực khung dầm có nhịp
và bước cột nhỏ (nhịp ≤ 6 m, bước cột ≤ 5
m), chỉ đơn thuần tính toán bản sàn chịu tải
trọng theo phương thẳng đứng và tính toán
chịu tải trọng theo phương ngang cho cấu
kiện dầm và cột; chưa có công trình sử dụng
kết cấu vách cứng, lõi để tính toán sàn chịu
tải trọng ngang. Vì do ô sàn có kích thước
tương đối nhỏ nên biến dạng (độ võng, bề
rộng khe nứt) của ô sàn không lớn và không
ảnh hưởng nhiều đến tính thẩm mĩ công trình.
Vấn đề đặt ra là chúng ta có cần thiết phải
thiết kế sàn có hệ số an toàn cao như thế
không? Vì việc chọn bề dày sàn lớn, hàm
lượng cốt thép cao sẽ làm tăng tĩnh tải của
sàn tác dụng lên kết cấu dầm, cột một cách
không cần thiết. Từ đó, chúng tôi đặt ra yêu
cầu là cần phải thiết kế giảm bề dày sàn, hàm
lượng cốt thép trong sàn ở mức chỉ cần đảm
bảo theo tiêu chuẩn cho phép để làm giảm
khối lượng ô sàn.

Về nghiên cứu lí thuyết, chúng tôi tìm hiểu,
tổng hợp các văn bản, tài liệu đã có, các tư
liệu thực tế là hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công
của các sáu công trình xây dựng; đồng thời,
chúng tôi kết hợp đi khảo sát thực tế sáu công
trình này. Sau đó, chúng tôi tiến hành phân
tích, tổng hợp lí thuyết tính toán kết cấu sàn.
Việc tính toán kết cấu sàn theo trạng thái giới
hạn thứ I (về khả năng chịu lực), trạng thái
giới hạn thứ II (về biến dạng); thu thập số
liệu thực tế về bề dày ô sàn, hàm lượng cốt
thép đã bố trí, khối lượng ô sàn của các công
trình có cùng công năng làm việc, cùng tính

chất tải trọng (thiết kế các ô sàn chỉ đơn thuần
chịu tải trọng theo phương thẳng đứng), sử
dụng bê tông có cùng cấp độ bền.

Về nghiên cứu thực nghiệm, chúng tôi sử
dụng phương pháp thực nghiệm khoa học,
thực hành tính toán trên sáu công trình thực
tế gồm: Cụm Quản lí Hành chính xã Phước
Hưng [4], Trường Trung học Cơ sở Đại An
[5], Trường Mẫu giáo Đại An [6], nhà dân
Tăng Văn Muộn [7], Trường Tiểu học Long
Hiệp A [8], Trường Trung học Cơ sở Phước
Hưng [9].

Bài viết đánh giá phương án thiết kế, tính
hiệu quả của thiết kế sàn và so sánh thiết kế
của chúng tôi với thiết kế trong thực tế trên
các tiêu chí: bề dày sàn, hàm lượng cốt thép
bố trí trong sàn (cốt thép chịu mô men dương,
cốt thép chịu mô men âm), khối lượng ô sàn.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Phân tích sự làm việc và phương pháp
tính sàn BTCT

1) Sàn sườn toàn khối loại bản dầm: Khi
bản sàn được liên kết (dầm hoặc tường) ở
một cạnh (liên kết ngàm) hoặc ở hai cạnh
đối diện (kê tự do hoặc ngàm) và chịu tải
phân bố đều, bản chỉ chịu uốn theo phương
có liên kết, bản chịu lực một phương.

Sàn gồm có bản sàn và hệ dầm đúc liền
toàn khối, sàn loại bản dầm khi tỉ số các cạnh
ô bản L2/L1 > 2. Về sơ đồ tính kết cấu, sàn
được xem kê lên dầm phụ, dầm phụ xem như
kê lên dầm chính, dầm chính xem như kê lên
cột.

Để xác định nội lực trong các bộ phận của
sàn, chúng ta có thể dùng sơ đồ đàn hồi hoặc
sơ đồ có kể đến biến dạng dẻo. Kết cấu sàn
của công trình xây dựng dân dụng trên địa
bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh được lựa
chọn tính toán theo sơ đồ đàn hồi.

2) Sàn sườn toàn khối loại bản kê bốn
cạnh: Khi sàn có liên kết ở cả bốn cạnh là
tựa khi hd/hs<3, tự do khi hd/hs = 0, ngàm
khi hd/hs ≥ 3, tải trọng tác dụng trên sàn
truyền đến các liên kết theo cả hai phương.
Sàn sẽ chịu lực theo hai phương.

Sàn gồm có bản sàn và hệ dầm đúc liền
toàn khối, sàn loại bản kê bốn cạnh khi tỉ số
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các cạnh ô bản L2/L1 ≤ 2 (thường lấy 1 ÷
1,5), kích thước các cạnh L1, L2 = 4 m ÷ 6
m.

Tương tự như đối với sàn bản dầm, kết cấu
sàn loại bản kê bốn cạnh của công trình xây
dựng dân dụng trên địa bàn huyện Trà Cú,
tỉnh Trà Vinh được lựa chọn tính toán theo
sơ đồ đàn hồi.

B. Các bước thiết kế kết cấu sàn

Thiết kế kết cấu sàn theo sáu bước sau:
- Bước 1: Chọn sơ bộ bề dày sàn, chiều

cao và chiều rộng tiết diện dầm.

hs =
D

m
× L1

D = 0,8 ÷ 1,4 là hệ số phụ thuộc vào tải
trọng (tải trọng càng lớn thì D càng lớn); m
là hệ số phụ thuộc vào liên kết của sàn và sự
làm việc của sàn; với sàn bản dầm lấy m =
(30÷35), với bản kê bốn cạnh có thể lấy m
= (40÷45); L1 là cạnh ngắn của ô bản sàn.

- Bước 2: Xác định sơ đồ tính (Hình 1)
Cắt một dải bản có chiều rộng b = 1 m

theo phương cạnh ngắn và cạnh dài (đối với
sàn bản kê bốn cạnh). Chúng tôi xác định các
yếu tố: nhịp tính toán, liên kết của ô bản sàn
và tải trọng tác dụng lên ô bản sàn ở Bước
3.

- Bước 3: Xác định tải trọng, gồm tĩnh tải
và hoạt tải

+ Xác định tĩnh tải phân bố đều tác dụng
lên sàn

gs =
n∑
(gci × ngi) =

n∑
(γgi × δgi × ngi)

gs – tải trọng tính toán của sàn.
gci – tải trọng bản thân của lớp cấu tạo sàn

thứ i.
ngi – hệ số vượt tải của lớp cấu tạo sàn

thứ i.
+ Xác định hoạt tải phân bố đều tác dụng

lên sàn
ps = pc × np

ps – hoạt tải tính toán của sàn np – hệ số
độ tin cậy của hoạt tải, lấy theo Viện Khoa
học Công nghệ của Bộ Xây dựng [10] pc –
hoạt tải tiêu chuẩn tác dụng lên sàn, lấy theo

Viện Khoa học Công nghệ của Bộ Xây dựng
[10]

+ Xác định tổng tải trọng phân bố đều tác
dụng lên sàn

qs = (gs + ps)× 1m

- Bước 4: Xác định nội lực. Với sàn bản
kê bốn cạnh tính theo sơ đồ đàn hồi

+ Trường hợp xem bản sàn là ô bản đơn
Mô men dương lớn nhất ở nhịp: M1 =

mi1P; M2 = mi2P
Mô men âm lớn nhất ở gối: MI = ki1P;

MII = ki2P
+ Trường hợp xem bản sàn là ô bản liên

tục
Mô men dương lớn nhất ở nhịp: M1 =

m11P’ + mi1P”; M2 = m12P’ + mi2P”
Mô men âm lớn nhất ở gối : MI = ki1P;

MII = ki2P
mi1, mi2, ki1, ki2 là các hệ số tra bảng phụ

thuộc vào sơ đồ tính của ô sàn thuộc ô số
mấy trong 11 loại ô bản của sàn bản kê bốn
cạnh.
q′ = ps/2; q

′′ = gs + ps/2;P = qs × L1 ×
L2;P

′ = q′ × L1 × L2;P
′′ = q′′ × L1 × L2

- Bước 5: Tính toán về bê tông cốt thép
Có mô men M, các dữ liệu về vật liệu, tiết

diện tính toán. Giả thiết a = 10 mm - 20 mm
Công thức tính toán cốt thép: h0 = h

- a;αm = M
γbRbbh

2
0
; ζ = 1 −

√
1− 2αm;

As =
ζγbRbbh0
γsR5

- Bước 6: Kiểm toán độ võng của sàn theo
trạng thái giới hạn II

Kiểm tra theo điều kiện: f ≤[fgh]
Theo Viện Khoa học Công nghệ của Bộ

Xây dựng [3], với nhịp sàn L < 5 m, [fgh] ≤
L/200; nhịp sàn 5 m ≤ L ≤ 10 m, [fgh] = 25
mm; nhịp sàn L > 10 m, [fgh] ≤ L/400.

Độ võng f = αqtcL4

D
Với D = Ebh

3
s

12(1−µ2)
α - là hệ số tra bảng; D- Độ cứng trụ; µ -

hệ số possion, với BTCT µ = 0,2.
- Bước 7: Thiết kế chi tiết và thể hiện bản

vẽ thi công.

C. Thiết kế sàn BTCT của sáu công trình
thực tế

Chúng tôi nghiên cứu các hồ sơ thiết kế,
hồ sơ hoàn công của sáu công trình thực tế
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Hình 1: a) Sơ đồ tính sàn bản kê bốn cạnh; b) Sơ đồ tính sàn bản dầm
(Nguồn: Tác giả thực hiện)

Bảng 1: Bảng tra hệ số α

L2/

L1
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

α 0,00126 0,00150 0,00172 0,00191 0,00207 0,00220

làm cơ sở cho việc so sánh và đánh giá thiết
kế kết cấu sàn. Tiếp theo, chúng tôi tiến hành
thiết kế ô sàn của các công trình nêu trên theo
TCVN 5574-2018 [3] và đưa ra các nhận xét.

1) So sánh thiết kế của chúng tôi với thiết
kế trong thực tế: Số liệu thiết kế thể hiện

trong Bảng 2, 3 và Hình 2.
Cấu tạo sàn được chọn giống với thực tế

như Bảng 3 (riêng chiều dày bản sàn là kết
quả thiết kế của tác giả). Đối với công trình:
Trường Trung học Cơ sở Đại An, Trường
Tiểu học Long Hiệp A, Trường Trung học
Cơ sở Phước Hưng, ô sàn có thêm bục giảng.

Bảng 4 thể hiện kết quả thiết kế của chúng
tôi với thiết kế trong thực tế. Trong đó, chúng
tôi tính toán nội lực sàn theo hai trường hợp ô
bản đơn và ô bản liên tục. Đồng thời, chúng
tôi chọn phương án thiết kế tối ưu nhất ở
trường hợp xem bản sàn là ô bản liên tục.

Tiến hành so sánh giữa thiết kế của chúng
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Bảng 2: Bảng số liệu tính toán của các công trình thực tế

Hình 2: Ô sàn công trình Cụm Quản lí Hành
chính xã Phước Hưng
(Nguồn: Tác giả thực hiện)

tôi và thiết kế trong thực tế theo các tiêu chí:
bề dày sàn hs(mm), hàm lượng cốt thép ở
nhịp theo phương cạnh ngắn µnL1(%), hàm
lượng cốt thép ở nhịp theo phương cạnh dài
µnL2(%), hàm lượng cốt thép ở gối theo
phương cạnh ngắn µnL1(%), hàm lượng cốt
thép ở gối theo phương cạnh dài µnL2(%),
khối lượng ô sàn G(T). Kết quả thể hiện trong
Bảng 5 và các biểu đồ ở Hình 3.

2) Thảo luận: Đối với công trình Cụm
Quản lí Hành chính xã Phước Hưng, Trường
Trung học Cơ sở Đại An, Trường Mẫu giáo

Đại An, nhà dân Tăng Văn Muộn: Tuy bề
dày bản sàn, hàm lượng cốt thép ở nhịp và ở
gối theo hai phương, khối lượng sàn đều nhỏ
hơn hoặc bằng so với thực tế nhưng nó vẫn
đảm bảo khả năng chịu lực của bản sàn. Độ
võng của sàn thỏa mãn điều kiện cho phép.

Đối với công trình Trường Tiểu học Long
Hiệp A: Bề dày bản sàn, hàm lượng cốt thép
ở nhịp theo hai phương và ở gối theo phương
cạnh dài, khối lượng sàn đều nhỏ hơn hoặc
bằng so với thực tế. Riêng hàm lượng cốt thép
ở gối theo phương cạnh ngắn lớn hơn so với
thực tế. Thiết kế của chúng tôi do chọn bề
dày bản sàn nhỏ, thép bố trí cho sàn chênh
lệch ít với kết quả tính nên hàm lượng cốt
thép lớn hơn thực tế. Tuy nhiên, khả năng
chịu lực của bản sàn vẫn được đảm bảo, độ
võng của sàn thỏa mãn điều kiện cho phép.

Đối với công trình Trường Trung học Cơ
sở Phước Hưng: Tuy bề dày bản sàn, hàm
lượng cốt thép ở nhịp, khối lượng sàn đều
nhỏ hơn hoặc bằng so với thực tế nhưng khả
năng chịu lực của bản sàn vẫn được đảm
bảo. Riêng hàm lượng cốt thép ở gối theo
hai phương lớn hơn hoặc bằng so với thực
tế. Thiết kế của chúng tôi chọn bề dày bản
sàn nhỏ hơn; đồng thời, do việc chọn thép
bố trí cho sàn chênh lệch ít với kết quả tính
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Bảng 3: Bảng cấu tạo sàn các công trình theo thiết kế của tác giả

nên hàm lượng cốt thép lớn hơn thực tế. Tuy
nhiên, khả năng chịu lực của bản sàn vẫn
được đảm bảo.

Các thiết kế kết cấu sàn thực tế có các chỉ
tiêu lớn hơn so với tính toán của chúng tôi.
Vì vậy, đây là điều chưa hợp lí về mặt kĩ thuật
và kinh tế. Tuy nhiên, nếu xét trên phương
diện một kĩ sư thiết kế, điều này cũng là cần
thiết. Bởi vì, kĩ sư có quá nhiều thông số
chưa đủ độ tin cậy và các thông số giả thiết
trong quá trình tính toán như các giả thiết
về sơ đồ tính, các tải trọng, vật liệu đàn hồi,
đồng chất, quá trình thi công... Điều đó dẫn
đến tính toán thiết kế ô sàn có hệ số an toàn
cao bằng việc chọn các thông số như bề dày
sàn, hàm lượng cốt thép, khối lượng sàn cao
hơn so với tính toán của tác giả.

Nếu so sánh trường hợp xem các ô sàn độc
lập (bản đơn) với trường hợp xét trong tổng
thể của toàn bộ ô sàn của các công trình xây
dựng (bản liên tục) thì trường hợp thiết kế
bản sàn là bản liên tục cho kết quả hợp lí
nhất. Tuy nhiên, nếu xem bản sàn là bản liên
tục thì các ô sàn xung quanh phải có chênh
lệch về kích thước nhỏ để ảnh hưởng của các
ô sàn ở xa ô bản đang tính là nhỏ nhất và
mô men âm ở gối của ô sàn đang tính và các
ô sàn xung quanh gần bằng nhau.

3) Đánh giá kết quả nghiên cứu: Việc tính
toán kết cấu sàn dù theo phương pháp nào,
tính toán chi tiết đến đâu, kết quả cũng chỉ
là gần đúng. Bởi vì, mọi việc tính toán đều
phải dựa vào một số giả thiết nhằm đơn giản
hóa trong khi các giả thiết đều là gần đúng.

Về tải trọng, giả thiết về hoạt tải là phân

bố đều, liên tục trên mặt sàn, thực tế hoạt
tải thường là những lực gần như tập trung và
phân bố không đều, không liên tục.

Về vật liệu, sơ đồ đàn hồi giả thiết bê tông
cốt thép là vật liệu đàn hồi, đồng chất. Thực
tế, bê tông là vật liệu có tính dẻo và sử dụng
trong vùng kéo có thể có vết nứt. Biến dạng
dẻo của bê tông lại tăng theo nội lực và thời
gian.

Sơ đồ tính toán xem dầm sàn là gối tựa của
bản, dầm khung là gối tựa của dầm sàn và
gối không có chuyển vị đứng. Thực tế dầm
sàn và khung đều có thể có độ võng và như
vậy gối tựa sẽ có chuyển vị đứng.

Sơ đồ đàn hồi xem các gối tựa như là gối
tựa đơn, kê lên một điểm, cấu kiện (bản, dầm)
có thể xoay trên điểm đó và như vậy nó sẽ dễ
dàng truyền ảnh hưởng của hoạt tải từ nhịp
này sang nhịp khác. Thực tế tại liên kết cứng,
cấu kiện khó có thể xoay tự do và ảnh hưởng
của hoạt tải khó truyền từ nhịp này sang nhịp
khác.

Thực tế của tính toán không phải ở chỗ xác
định thật chính xác giá trị nội lực tại từng tiết
diện mà ở chỗ xét được khả năng bất lợi có
thể xảy ra và đảm bảo được độ an toàn chung
cho kết cấu. Yêu cầu như vậy cho thấy rằng
dù có thể sử dụng các giả thiết gần đúng và
dù có sử dụng sơ đồ đàn hồi hay sơ đồ dẻo
để thiết kế thì vấn đề an toàn vẫn được đảm
bảo trong phạm vi chấp nhận được.

Ô sàn bê tông cốt thép trong thiết kế thực
tế các công trình xây dựng dân dụng trên địa
bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đa số đều
chọn bề dày bản sàn và hàm lượng cốt thép
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Bảng 4: Bảng tính cốt thép sàn các công trình theo thiết kế của tác giả và thiết kế trong
thực tế

cao hơn so với kết quả tính toán của chúng
tôi. Điều này làm cho khối lượng ô sàn tăng
lên, tĩnh tải của ô sàn tác dụng lên cấu kiện
dầm, cột, móng tăng lên. Do đó, khi tính toán
thiết kế các cấu kiện này, kĩ sư phải tăng kích
thước hoặc tăng hàm lượng cốt thép mới đảm
bảo khả năng chịu lực.

Nhìn chung, việc thiết kế kết cấu sàn bê
tông cốt thép các công trình đã nghiên cứu

chưa được hợp lí về mặt kĩ thuật. Điều này
làm cho chi phí công trình tăng lên.

V. KẾT LUẬN

Đối với công trình xây dựng dân dụng trên
địa bàn huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh, vấn
đề giảm tải trọng đến mức cho phép trong
thiết kế kết cấu công trình luôn được các kĩ
sư thiết kế quan tâm.
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Bảng 5: Bảng so sánh giữa thiết kế của tác giả và thiết kế trong thực tế theo các tiêu chí:
hs(m), µnL1(%), µnL2(%), µgL1(%), µnL2(%), G (T)

Thiết kế kết cấu sàn là bước đầu tiên trong
thiết kế công trình xây dựng dân dụng và
công nghiệp. Do đó, việc thiết kế sàn BTCT
hợp lí sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho các
bước thiết kế kết cấu cho các cấu kiện tiếp
theo. Việc giảm được khối lượng của sàn sẽ

giảm được tĩnh tải của ô sàn tác dụng lên
dầm, cột và đặc biệt cho móng công trình. Từ
đó, kĩ sư có nhiều sự lựa chọn cho phương
án thiết kế các cấu kiện khác của công trình.
Mặt khác, nguyên tắc tính toán thiết kế cho
phép công trình phá hủy nhưng vẫn đảm bảo
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đủ thời gian để con người có thể thoát nạn;
nghĩa là, việc thiết kế theo nguyên tắc cấu
kiện sàn, dầm phải bị phá hủy trước cấu kiện
cột.

Kết quả nghiên cứu cho thấy thiết kế của
sáu công trình trong thực tế đều chọn lớn hơn
hoặc bằng thiết kế của chúng tôi: bề dày sàn
lớn hơn từ 0% ÷ 20%, hàm lượng cốt thép
lớn hơn từ 0% ÷ 63,3%, khối lượng sàn lớn
hơn từ 0% ÷ 20%. Kết quả thiết kế của chúng
tôi chọn nhỏ hơn thiết kế trong thực tế nhưng
vẫn đảm bảo khả năng chịu lực và điều kiện
làm việc bình thường của bản sàn.

Trên cơ sở đó, chúng tôi khuyến nghị các
đơn vị thiết kế và thẩm tra các công trình
dân dụng cần phải luôn chú trọng đến việc
thiết kế sàn bê tông cốt thép một cách hợp lí
nhất. Hiệu quả đạt được là sàn sẽ giảm được
khối lượng mà vẫn đảm bảo theo điều kiện
tiêu chuẩn cho phép. Thiết kế sàn như vậy sẽ
giảm được tĩnh tải cho công trình đồng thời
hiệu quả thiết kế dầm, cột, móng cũng như
thiết kế tổng thể công trình sẽ cao hơn.

Hình 3: Các biểu đồ (a, b, c, d, e, f) so sánh
sàn theo thiết kế của chúng tôi và thiết kế
thực tế
(Nguồn: Tác giả thực hiện)
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